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1 Dealing with Weak 

Commercial Banks in 

Restructuring the System of 

Credit Institutions in 

Vietnam using 

Consolidation, Merger, and 

Acquisition: The Change 

from Administrative Orders 

to Market Mechanisms

Vien The Giang*, 

Vo Thi My Huong

WSEAS Transactions on 

Environment and 

Development, 18(2022), 

pp 1239-1251, ISSN 

2224-3496, 11/2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

Scopus

Q3 N/a Nov-22 https://wseas.c

om/journals/ea

d/2022/c40511

5-910.pdf

2 Digital assets in the context 

of the fourth industrial 

revolution, international 

integration, and Vietnamese 

law

Vien The Giang, Vo 

Thi My Huong*

Cogent Social Sciences, 

Vol.9, 2187010, ISSN 

2331-1886, Mar 2023

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS) và 

danh mục 

Q2 N/a Mar-23 https://doi.org/

10.1080/23311

886.2023.2187

010

3 Digital Skills And 

Adaptability Of Students In 

The Context Of Digital 

Transformation At The Ho 

Chi Minh City University Of 

Technology And Education

Nguyen Thi Nhu 

Thuy

Synesis, v. 14, n. 2, p. 62-

73, ISSN 1984-6754, 

dez2022, sept 2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Sep-22 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/synesis/artic

le/view/2254/3

298

4 Ensuring Independence, 

Efficiency, And Operation 

Effectiveness Of Monitoring 

Agency Together With 

Sustainable Development Of 

The Financial System From 

A Perspective Of 

Vietnamese Law 

Enforcementand 

International Integration

Vo Thi My Huong Lex Humana (ISSN 2175-

0947), 15(1), pp 

472–494, Mar 2023

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Mar-23 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/LexHumana

/article/view/24

47

BÀI BÁO WOS - SCOPUS

DANH MỤC BÀI BÁO  NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
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5 Factors affecting the 

efficiency of online learning 

students ho chi minh city 

University of Technology 

and Education in the Covid-

19 pandemic

Nguyen Thi Nhu 

Thuy, Phung The 

Anh, Tran Ngoc 

Chung, Nguyen Thi 

Tuyet Nga, Le 

Quang Chung

Synesis, V.15, n.1, 2023, 

pp 283-307, ISSN1984-

6754, Mar 2023

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Mar-23 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/synesis/artic

le/view/2462

6 Greeen Credit According To 

Laws And Regulations In 

Vietnam

Vo Thi My Huong Lex Humana (ISSN 2175-

0947), 14(2), 2022, pp 

365–379, Oct 2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Oct-22 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/LexHumana

/article/view/22

46

7 Ho Chi Minh’s thoughts on 

the education of the young 

Vietnamese generation today

Nguyễn Thị Quyết, 

Nguyễn Việt 

Thanh*, Nguyễn 

Thị Phượng

Perspektivy nauki i 

obrazovania 

(Perspectives of science 

and education), Vol. 2, 

2023, pp. 562-577, ISSN 

2307-2334 (Online), 

4/2023

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

Scopus

Q2 N/a Apr-23 https://pnojour

nalarchive.files

.wordpress.co

m/2023/04/230

2pno.pdf

8 Improve the effectiveness of 

training vietnamese human 

resources to meet the 

requirements of the 

industrial revolution 4.0

Phung The Anh; 

Nguyen Thi Nhu 

Thuy; Le Quang 

Chung; Nguyen 

Thi Quyet

Revista de 

Investigaciones 

Universidad del Quindío,, 

34(1), 274-282, ISSN: 

1794-631X e-ISSN: 2500-

5782, 11/2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Nov-22 http://dx.doi.or

g/10.33975/riu

q.vol34n1.885

9 INTERNATIONAL 

INTEGRATION AND ITS 

IMPACTS ON HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPMENT IN 

VIETNAM CURRENTLY

Nguyen Thi Quyet Synesis, v. 14, n. 2, p. 74-

89, ISSN 1984-6754, 

ago/dez2022,  Published 

September 26, 2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Sep-22 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/synesis/artic

le/view/2235/3

299

10 POLITICAL -SOCIAL 

IDEAS IN THE 

PHILOSOPHY OF XUNZI

Nguyen Thi Quyet,  

Cao Thi Hong Tham

Synesis, v. 14, n. 1, p. 

142-156, ISSN 1984-

6754, jan/jul 2022, 

publised August 15, 2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Aug-22 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/synesis/artic

le/view/2150/3

260
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11 The four noble truths an 

integrative buddhist 

philosophy of life

Nguyen Thi Quyet, 

Pham Thi Lan*, 

Nguyen Thi Phuong

European Journal of 

Science and Theology, 

Vol.18, No.6,47-63, ISSN 

1841- 0464, December 

2022

2022 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

Scopus

Q1 N/a Dec-22 http://www.ejst

.tuiasi.ro/Files/

97/5_Quyet%2

0et%20al.pdf

12 Some Issues Of Determining 

Crime For Obtaining 

Property By Fraud In Ho Chi 

Minh City According To 

Criminal Code 2015 

(Amended And 

Supplemented In 2017) Of 

Viet Nam

Ha Thi Hong Tham, 

Le Thi Minh Thu*, 

Doan Trong Chinh

Lex Humana, v.15, n. 2, 

2023. pp 565-576, ISSN 

2175-0947, Published 

2023-05-24

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a May-23 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/LexHumana

/article/view/26

42/3558

13 Some Issues On Deciding 

Sentences For Usury In Civil 

Transactions Through 

Practice In The Southeast 

Provinces 

Le Thi Minh Thu*, 

Ha Thi Hong Tham, 

Doan Trong Chinh

Lex Humana, v.15, n. 1, 

2023. pp 564-573, ISSN 

2175-0947, Published 

2023-03-15

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Mar-23 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/LexHumana

/article/view/26

43

14 Criminal Determinaation Of 

Usury In Civil Transactions 

In The Southeast Provinces, 

Vietnam

Le Thi Minh Thu, 

Ha Thi Hong 

Tham*, Nguyen Thi 

Dung, Doan Trong 

Chinh

Lex Humana, Vol. 15 No. 

3 (2023), pp 438–454,  

ISSN 2175-0947, 

Published 2023-06-10

2023 Bài báo đăng 

trên tạp chí 

trong danh mục 

ESCI (WoS)

N/a N/a Jun-23 https://seer.ucp

.br/seer/index.p

hp/LexHumana

/article/view/26

56/3579

II

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đoàn kết quốc tế và sự vận 

dụng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong phát triển 

quan hệ Việt - Lào

TS. Nguyễn Thị 

Phượng, ThS. Đỗ 

Thị Ngọc Lệ

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế “Tư tưởng 

Hồ Chí Minh và tư tưởng 

Kaysone Phomvinhane”, 

pp.113-124, 978-604-79-

3334-1, 8/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Aug-22

2 Không ngừng củng cố, vun 

đắp và phát triển quan hệ 

Việt Nam - Lào

Phùng Thế Anh Hội thảo khoa học quốc 

tế Tư tưởng Hồ Chí Minh 

và Tư tưởng Kaysone 

Phomvihane, Trang 166-

177, ISBN 978-604-79-

3334-1, Tháng 9/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Sep-22

BÀI BÁO QUỐC TẾ KHÁC
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3 Lý thuyết và thực trạng phát 

triển kinh tế nông nghiệp đô 

thị trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh: Xét về khía 

cạnh kinh tế

Hồ Ngọc Khương, 

Phùng Thế Anh

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế Viễn cảnh 

Đông Nam Bộ - Phát 

triển nông nghiệp đô thị 

thông minh vùng Đông 

Nam Bộ, Trang 354-360, 

ISBN 978-604-79-3390-

7, Tháng 10/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Oct-22

4 Vốn xã hội và sự cần thiết 

nghiên cứu vốn xã hội trong 

quan hệ Việt Nam – Lào.

Nguyễn Thị Như 

Thúy

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

và Tư tưởng Kaysone 

Phomvihane, P. 196-206, 

ISBN: 978-604-79-3334-

1, 9/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Sep-22

5 Triển khai E - Learning tại 

trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP. Hồ Chí Minh trong 

chuyển đổi số và bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Thị Như 

Thúy

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: 

Chuyển đổi số trong bối 

cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0, P.99-115, 

ISBN: 978-604-382-368-

4, 9/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Sep-22

6 Pháp luật về tín dụng xanh ở 

Việt Nam: Nhận diện các bất 

cập và định hướng hoàn thiện

Võ Thị Mỹ Hương Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế "Tín dụng 

xanh, ngân hàng xanh 

hướng tới phát triển bền 

vững ở Việt Nam", 112-

120, 978-604-386-357-4, 

Tháng 10/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Oct-22

7 BUILDING AND 

DEVELOPING THE 

VALUE CHAIN OF 

AGRICULTURAL 

PRODUCTS IN VIETNAM

Nguyen Minh Tuan, 

Ho Ngoc Khuong

International Conference 

on Business and Finance 

ICBF 2022, Trang 153-

162, ISBN 978-604-360-

956-1, Quý 3/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Oct-22



8 The Impact Of Climate 

Change On Agriculture In 

Vietnam

HO NGOC 

KHUONG

International conference 

for young researchers in 

economics and business 

(ICYREB 2022) 

Economic resilience, 

recovery, and growth, 

Trang 153-162, ISBN 

978-604-384-777-2, 

Tháng 10/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Oct-22

9 The Digital Transformation 

Of Logistics In Vietnam

HỒ NGỌC 

KHƯƠNG

International Conference 

Digital transformation In 

international supply 

chain, Trang 43-52, ISBN 

978-604-386-713-8, 

THÁNG 12/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Dec-22

10 Sustainable Urban 

Agriculture Development 

Model in Digital 

Transformation in Ho Chi 

Minh City

HO NGOC 

KHUONG

THE 1ST 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

INNOVATIVE 

PHILOSOPHY AND 

LAW (IPL 2022) 

“Rethinking Life and 

Normative Order in a 

World of Conflicting 

Values: Transdisciplinary 

Perspectives from Asia, 

Trang 452-463, 978-604-

346-138-1, Quý I/2023

2023 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Dec-22



11 Impact of artificial 

intelligence on the valuation 

of the value system tradition 

in human development 

comprehensive in Vietnam 

today

Lê Thị Hương,  

Đặng Thị Minh 

Tuấn, Trần Thị 

Thúy Hạnh, Đỗ Thị 

Thanh Hương

The 2nd International 

Conference on Advanced 

Technology and 

Sustainable Development 

– 2022, Innovations and 

Sustainable Development 

in Social Sciences and 

Humanities (ISDSSH 

2022),, p.215-222, ISBN: 

978-604-920-166-0, 

11/2022

2022 Bài báo đăng 

trên kỷ yếu hội 

thảo quốc tế có 

chỉ số xuất bản

Nov-22

III

12 Assessing the Aesthetic creative 

capacity of student in learning 

projects at HCMC Unversity of 

technology and education

Dang Thi Minh Tuan, 

Trinh Thi Mai Linh, 

Nguyen Van Luong

Tạp chí Nghiên cứu dân tộc 

– Journal of Ethnic 

Minorities Research, Vol.12, 

p.56-60, ISSN0866-773X, 

3/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,75đ

Mar-23

13 Assessing the aesthetic creative 

capacity of students in learning 

projects at hcmc university of 

technology and education

Đặng Thị Minh Tuấn, 

Trịnh Thị Mai Linh, 

Nguyễn Văn Lương

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 

Vol: 12 (Issue 1), p: 56-60, 

ISSN 0866-773X, Tháng 

3/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,5đ

Mar-23

14 Chiến thắng "Điện Biên Phủ 

trên không"- mở đường đến 

Hiệp định Paris 1973

ThS. Bảo Nguyễn 

Trọng Nghĩa, ThS. Đỗ 

Thị Ngọc Lệ

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: 

Từ chiến thắng "Điện Biên 

Phủ trên không" đến Hiệp 

định Paris - sức mạnh dân 

tộc và tầm vóc thời đại, 

pp.52-64, ISBN 978-604-

337-834-4, 11/2022

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Nov-22

15 Chính sách văn hóa trong Hiếp 

pháp và những vấn đề đặt ra đối 

với xây dựng và phát triển văn 

hóa – nghệ thuậtở Việt Nam 

hiện nay

Đặng Thị Minh Tuấn, 

Đinh Thị Kim Lan

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Hiến pháp Việt Nam qua các 

thời kỳ, Nxb. Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, trang 

745-754, ISBN: 978-604-73-

9208-7, Tháng 7/2022

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Jul-22

16 Chủ trương của Đảng về kinh tế 

tư nhân qua 35 năm thực hiện 

công cuộc đổi mới (1986 - 2021)

Phùng Thế Anh Tạp chí Lịch sử Đảng, 8-

2022, trang 98 - 103, ISSN 

0936 - 8477, Tháng 8-2022

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

Aug-22

17 Dạy học theo dự án liên môn đối 

với các môn lí luận chính trị đáp 

ứng chương trình giáo dục lí 

luận chính trị mới ở bậc đại học

Trịnh Thị Mai Linh, 

Nguyễn Thị Phượng, 

Nguyễn Thị Thanh Ngà

Tạp chí Giáo dục, 22 (số đặc 

biệt 9), 82-85, tháng 

10/2022, ISSN 2354-0753

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

1đ

Oct-22

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC



18 Du lịch thực tế ảo – hướng đi 

đầy triển vọng cho du lịch Việt 

Nam

ThS. ĐỖ THỊ NGỌC 

LỆ

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia: “Phát triển ngành 

dịch vụ trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045”, pp.319-324, 978-604-

79-3252-8, 8/2022

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Aug-22

19 Hiến pháp năm 1946 - Nội dung 

cơ bản, giá trị lịch sử và pháp lý

Phùng Thế Anh, Lê 

Quang Chung

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Hiến pháp Việt Nam qua các 

thời kỳ, Trang 52-64, ISBN 

978-604-73-9208-7, Tháng 

7/2022

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Jul-22

20 Hoạt động kinh tế của người 

Hoa ở Miền Nam Việt Nam 

dưới thời VNCH (1955-1975)

Trịnh Thị Mai Linh Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 

Vol: 2(562)/2023, pp: 45-

59, ISSN 0866-7497, Tháng 

2/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

1đ

Feb-23

35 Lý thuyết vốn xã hội trong 

nghiên cứu về tính nhân văn của 

con người Việt Nam khi xảy ra 

đại dịch Covid-19

Nguyễn Thị Như 

Thúy

Tạp chí Quản lý Nhà nước, 

Số online, ISSN 2815-5831, 

03/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,75đ

Jan-23

36 MỘT SỐ HỌC THUYẾT CỔ 

ĐIỂN BIỆN MINH CHO VIỆC 

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU 

TRÍ TUỆ

ThS.Nguyễn Thị 

Tuyết Nga

Tạp chí Pháp luật và Thực 

tiễn, Số 54, trang 96-103, 

ISSN 2525-2666, Tháng 

3/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,5đ

Mar-23

37 Những khó khăn, thuận lợi trong 

việc học trực tuyến của sinh 

viên trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19

Nguyễn Thị Như 

Thúy, Phùng Thế 

Anh, Trần Ngọc 

Chung, Nguyễn Thị 

Tuyết Nga, Lê Quang 

Chung

Tạp chí Giáo dục, 23 (số đặc 

biệt 5), trang 272-277, 

ISSN: 2354-0753, Tháng 

6/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

1đ

Jun-23

38 Phân quyền giữa Pháp và Quốc 

gia Việt Nam về vấn đề quản lí 

người Hoa ở Việt Nam (1948-

1955)

Trịnh Thị Mai Linh Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 

Vol: 11 (Issue 3), pp: 50-56, 

ISSN 0866-773X, Tháng 

9/2022

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,75đ

Sep-22

39 Phát huy nhân tố con người để 

đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Quản lý Nhà nước, 

Số 10; Tr. 20-24, ISSN: 

3354-0761, 44835

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

Oct-22



40 PHÁT TRIỂN TIÊU DÙNG 

XANH: LÝ THUYẾT, KINH 

NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Minh 

Tuấn - TS. Nguyễn 

Hoàng Bảo - NCS.Hồ 

Ngọc Khương

KỶ YẾU HỘI THẢO 

KHOA HỌC QUỐC GIA 

“PHÁT TRIỂN NGÀNH 

DỊCH VỤ TRONG QUÁ 

TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

ĐẾN NĂM 2030, TẦM 

NHÌN ĐẾN NĂM 2045”, 

PP.218-227, ISBN: 978-604-

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Jul-22

41 Promoting human factor to 

accelerate national 

industrialization and 

modernization

Nguyễn Thị Quyết State Management review 

(Tạp chí Quản lý Nhà nước), 

Số 6; Tr. 19-23, ISSN: 2815-

6021, 12/2022

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,75đ

Dec-22

42 Quyền của nghệ sỹ đối với các 

lần bán tác phẩn tiếp sau theo 

quy định của Liên minh Châu 

Âu và kinh nghiệm cho Việt 

Ths.Nguyễn Thị 

Tuyết Nga, Ts.Nguyễn 

Thái Cường

Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, Số 4, trang 59-65, 

ISSN 1859 -2953, Tháng 

3/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,75đ

Mar-23

43 Tác động của xung đột giữa Nga 

- Ukraine đến tình hình phát 

triển kinh tế tại Việt Nam

HỒ NGỌC 

KHƯƠNG

Tạp chí Phát triển và Hội 

nhập, Số 66, trang 19-23, 

trang 31, ISSN: 1859 – 428 

X, Tháng 9-10/2022

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

0,5đ

Oct-22

44 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của 

tòa án đối với tranh chấp tiêu 

dùng

ThS. Nguyễn Thị 

Dung, TS. Phạm 

Công Thiên Đỉnh

Tạp chí Công Thương - Số 

7, trang 44, tháng 3 năm 

2023, ISSN 

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

Mar-23

45 Thực thi trách nhiệm thúc đấy 

phát triển tín dụng xanh của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Võ Thị Mỹ Hương Tạp chí Ngân hàng, Số 16, 

tr13-17, ISSN-0866-7462, 

8/2022

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

Aug-22

46 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ 

SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TRONG PHÁT TRIỂN QUAN 

HỆ VIỆT – LÀO

Nguyễn Thị Phượng, 

ThS Đỗ Thị Ngọc Lệ

KỶ YẾU HỘI THẢO 

KHOA HỌC QUỐC TẾ TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VÀ TƯ TƯỞNG 

KAYSONE 

PHOMVIHANE, Trang 113-

124, ISBN: 978-604-79-

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Sep-22

47 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân 

dân và dân chủ trong các bản 

hiến pháp Việt Nam và một số 

vấn đề vận dụng vào giảng dạy 

ở các trường Đại học, cao đẳng 

Vũ Văn Quế, Trần 

Ngọc Chung

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Hiến pháp Việt Nam qua các 

thời kỳ, Trang 537-546, 

ISBN: 978-604-73-9208-7, 

7/2022

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Jul-22



48 Tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về trách nhiệm 

nêu gương và quá trình vận 

dụng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam

ThS Đỗ Thị Ngọc Lệ Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

"Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về xây dựng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên 

thật sự tiên phong, gương 

mẫu, có đạo đức cách mạng 

trong sáng, có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, đủ năng lực 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

hiện nay", pp.29-36, 978-

604-337-905-1, 02/2023

2023 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Feb-23

49 ư tưởng pháp quyền hồ chí minh 

- giá trị lý luận và thực tiễn đối 

với quá trình xây dựng nhà nước 

pháp quyền xhcn ở việt nam

Nguyễn Thị Phượng Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Hiến pháp Việt Nam qua các 

thời kỳ, Trang 526-536, 

ISBN: 978-604-73-9208-7, 

7/2022

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Jul-22

50 Vai trò của sinh viên trong các 

trương Đại học Sư phạm đối với 

phát huy sức mạnh mềm văn hóa 

ở Việt Nam hiện nay.

Lê Thị Hương, Trần 

Thị Thúy Hạnh, Đặng 

Thị Minh Tuấn

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Văn hóa nhà trường sư phạm 

– những vấn đề lý luận và 

thực tiễn, trang 420-427, 

ISBN: 978-604-54-6196-9, 

Tháng 4/2023

2023 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Apr-23

51 Vấn đề bảo hiến qua các bản 

Hiến pháp trên thế giới và Việt 

Nam

Nguyễn Thị Tuyết 

Nga, Trần Ngọc 

Chung

KỶ YẾU Hội thảo khoa học 

Hiến pháp Việt Nam qua các 

thời kỳ, Trang 460-470, 

ISBN 978-604-73- 9280-7, 

2022 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Jul-22

52 Vận dụng phương pháp dạy học 

theo dự án trong phát huy năng 

lực sáng tạo thẩm mỹ của sinh 

Đặng Thị Minh Tuấn, 

Đỗ Thị Thanh Hương

Tạp chí Quản lý giáo dục, số 

4, trang 117-123, ISSN1859-

2910, Tháng 4/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

Apr-23

53 Xây dựng giai cấp công nhân 

gắn với quá trình công nghiệp 

hóa, đô thị hóa nông thôn hiện 

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Quản lý Nhà nước, 

Tr.1-14, ISSN: 2815-6021e, 

tháng 2/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐGSNN 0-

Feb-23

54 Xây dựng văn hóa nhà trường sư 

phạm trong bối cảnh chuyển đổi 

số ở Việt Nam hiện nay.

Đặng Thị Minh Tuấn Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Văn hóa nhà trường sư phạm 

– những vấn đề lý luận và 

thực tiễn, trang 241-250, 

ISBN: 978-604-54-6196-9, 

Tháng 4/2023

2023 Bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo 

trong nước có 

xuất bản

Apr-23



55 Hoạt động giáo dục của 

người Hoa ở miền Nam Việt 

Nam dưới thời Việt Nam 

Cộng hòa 1955-1975 (Qua 

tài liệu lưu trữ)

Trịnh Thị Mai Linh Tạp chí Nghiên cứu Lịch 

sử, Vol: 6 (554)/2022, pp. 

39-46, ISSN 0866-7497, 

Tháng 6/2022

2022 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐCDNN 0-

1đ

Jun-22

56 MANAGEMENT OF 

PRESS ACTIVITIES OF 

THE CHINESE IN THE 

SOUTH OF VIETNAM 

UNDER THE REPUBLIC 

OF VIETNAM (1955-1975)

Nguyễn Trường 

Thịnh, Trịnh Thị 

Mai Linh

Tạp chí Nghiên cứu dân 

tộc – T. 12 S. 2 (2023), 

p.142-148, ISSN 0866-

773X, 6/2023

2023 Bài báo đăng trên 

tạp chí trong danh 

mục HĐCDNN 0-

0,75đ

Jun-23


